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	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	1. Học sinh đọc tài liệu
· HS xem lại kiến thức: từ đơn và từ phức, nghĩa của từ, thành ngữ, từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ, từ đồng âm, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, cấp độ khái quát nghĩa của từ, trường từ vựng, sự phát triển nghĩa của từ, từ mượn, từ Hán Việt, thuật ngữ và biệt ngữa xã hội, trau dồi vốn từ, từ tượng thanh từ tượng hình, một số phép tu từ từ vựng
2. Học sinh thực hiện các yêu cầu
· Ôn lại khái niệm
· Luyện tập
3. Nội dung bài
· Từ đơn và từ phức
Cấu tạo từ tiếng Việt:
· Từ đơn (có 1 tiếng)
· Từ phức (có 2 tiếng trở lên)
+ Từ ghép (các tiếng có quan hệ về nghĩa): giam giữ, đưa đón, bó buộc, nhường nhịn, tươi tốt, rơi rụng, bọt bèo, cỏ cây, mong muốn
+ Từ láy (các tiếng có quan hệ về âm): ngặt nghèo, nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp lánh
· Thành ngữ
· Khái niệm: thành ngữ là một tập hợp từ cấu tạo tương đối ổn định, biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh
· Luyện tập:
+ Đánh trống bỏ dùi: làm việc bỏ dở, không đến nơi đến chốn, thiếu trách nhiệm.
+ Được voi đòi tiên: tham lam, được cái này lại muốn có cái khác.
+ Nước mắt cá sấu: sự thương xót, thông cảm giả tạo đánh lừa người khác.
· Nghĩa của từ
· Khái niệm: Nghĩa của từ là nội dung (sự vật, tính chất, hoạt động, quan hệ,...) mà từ biểu thị.
       + Độ lượng là: rộng lượng, dễ thông cảm với người có sai lầm và dễ tha thứ.
· Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
- Khái niệm:
+ Từ có thể có nhiều nghĩa
+ Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra từ nhiều nghĩa.
+ Trong từ nhiều nghĩa có nghĩa gốc và nghĩa chuyển
· Nghĩa gốc là nghĩa xuất hiện từ đầu, làm cơ sở hình thành nghĩa chuyển
· Nghĩa chuyển là nghĩa được hình thành trên cơ sở nghĩa gốc.
· Luyện tập:
Nỗi mình thêm tức nỗi nhà,
Thềm hoa một bước lệ hoa mấy hàng!
                                        (Nguyễn Du, Truyện Kiều)
- Trong 2 câu thơ thì từ hoa dùng với nghĩa chuyển (đẹp, sang trọng, tinh khiết)
- Từ hoa không phải là hiện tượng chuyển nghĩa làm xuất hiện từ nhiều nghĩa vì nó chỉ là nghĩa lâm thời, không được giải thích trong từ điển.
· Từ đồng âm
- Khái niệm: là từ phát âm giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau.
* Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa:
- Từ đồng âm là những từ có hình thức âm thanh giống nhau nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau, không liên quan đến nhau.
- Từ nhiều nghĩa: Các nghĩa của từ có liên quan đến nhau.
- Luyện tập:
Lá – lá cây, lá phổi  hiện tượng chuyển nghĩa
Đường – đường đi, ngọt như đường  hiện tượng đồng âm
· Từ đồng nghĩa
· Khái niệm: là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau
· Luyện tập: Khi người ta đã ngoài 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp.
Từ "xuân" có thể thay thế từ "tuổi" vì từ "xuân" đã chuyển nghĩa theo phương thức hoán dụ (lấy một khoảng thời gian trong năm thay cho năm, tức lấy bộ phận thay cho toàn thể). 
· Từ trái nghĩa
· Khái niệm: là những từ có ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau
- Luyện tập: Các cặp từ trái nghĩa:
+  Cùng nhóm với sống – chết: chiến tranh – hòa bình
 Thể hiện hai khái niệm loại trừ nhau.
+ Cùng nhóm với già – trẻ: yêu – ghét, cao – thấp, nông – sâu, giàu – nghèo, đực – cái
 Các khái niệm đối lập nhau.
· Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
· Khái niệm: Nghĩa của một từ có thể hẹp hay rộng hơn nghĩa của từ khác gọi là cấp độ khái quát của từ ngữ
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· Trường từ vựng
· Khái niệm:  Trường từ vựng là tập hợp của những từ có ít nhất một nét chung về nghĩa.
· Luyện tập: 
Các từ cùng trường từ vựng:
- Yêu nước, thương nòi, các cuộc khởi nghĩa: cùng trường nghĩa về tinh thần yêu nước → khơi dậy tinh thần nhân dân, lòng yêu Tổ quốc, tố cáo thực dân.
- Tắm và bể: cùng tính chất → tăng tính biểu cảm, tăng sức tố cáo.
· Sự phát triển của từ vựng
- Khái niệm: Cách phát triển từ vựng:
+ Phát triển về nghĩa.
+ Phát triển về số lượng từ ngữ:
· Tạo từ ngữ mới
· Vay mượn tiếng nước ngoài.
- Luyện tập:
 + Hình thức phát triển bằng phương thức chuyển nghĩa của từ ngữ: nóng (nước nóng), nóng (nóng ruột), nóng (nôn nóng), nóng (nóng tính)...
 + Hình thức phát triển số lượng các từ vựng:
· Cấu tạo từ mới: sách đỏ, sách trắng, lâm tặc, rừng phòng hộ...
· Mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài: in-tơ-nét, cô ta, (dịch) SARS...
· Từ mượn
· Khái niệm: Từ mượn là từ có nguồn gốc từ ngôn ngữ tiếng nước ngoài.
· Luyện tập: Những từ mượn như săm, lốp, ga, xăng, phanh là những từ mượn đã được Việt hóa. Còn những từ như a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min là những từ mượn theo hình thức phiên âm.
· Từ Hán Việt
· Khái niệm: Những từ mượn như săm, lốp, ga, xăng, phanh là những từ mượn đã được Việt hóa. Còn những từ như a-xít, ra-đi-ô, vi-ta-min là những từ mượn theo hình thức phiên âm.
· Luyện tập: Từ Hán Việt là bộ phận quan trọng của lớp từ mượn gốc Hán
· Thuật ngữ và biệt ngữ xã hội
- Khái niệm: 
+ Thuật ngữ: là từ dùng trong một lĩnh vực khoa học, công nghệ nhất định.
+ Biệt ngữ xã hội: những từ ngữ chỉ dùng trong một nhóm người nhất định, tầng lớp xã hội nhất định.
· Luyện tập: 
+ Vai trò của thuật ngữ: - Thuật ngữ phát triển là sự đánh giá sự phát triển của các lĩnh vực khoa học, sự đi lên của một đất nước. Thuật ngữ là điều không thể thiếu khi muốn nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Phải dùng đúng thuật ngữ và tránh không được lạm dụng.
+ Biệt ngữ xã hội: Học sinh: cúp tiết, phao bài, trứng ngỗng… 
· Trau dồi vốn từ
· Các hình thức trau dồi vốn từ: Nắm được đầy đủ, chính xác nghĩa của từ và dùng từ một cách chính xác trong từng trường hợp cụ thể. Rèn luyện thêm những từ chưa biết để làm tăng vốn từ
- Luyện tập:
 + Bách khoa toàn thư: từ điển bách khoa, ghi đầy đủ tri thức của các ngành.
+ Bảo hộ mẫu dịch: chính sách bảo vệ sản xuất trong nước chống lại sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài trên thị trường nước mình.
· Từ tượng thanh và từ tượng hình
- Khái niệm: 
+ Từ tượng thanh là mô phỏng âm thanh của tự nhiên, của con người.
+ Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ, trạng thái của sự vật.
· Luyện tập: 
+ Những loài vật có tên gọi từ tượng thanh: mèo, tắc kè, bò, (chim) cu...
+ Những từ tượng hình trong đoạn trích: lốm đốm, lê thê, loáng thoáng, lồ tồ
· Một số phép tu từ từ vựng
- So sánh: đối chiếu giữa sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng
- Nhân hoá: gọi hoặc tả con vật, cây cối, đồ vật,… bằng những từ ngữ vốn được dùng để gọi hoặc tả con người; làm cho thế giới loài vật, cây cối, đồ vật,… trở nên gần gũi với con người, biểu thị được những suy nghĩ, tình cảm của con người.
- Ẩn dụ: gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó.
- Hoán dụ: gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó.
- Nói quá: phóng đại mức độ, quy mô, tính chất của sự vật, hiện tượng được miêu tả để nhấn mạnh, gây ấn tượng, tăng sức biểu cảm.
- Nói giảm nói tránh: dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển chuyển, tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch sự.
- Điệp ngữ: lặp lại từ ngữ (hoặc cả một câu) để làm nổi bật ý, gây cảm xúc mạnh.
- Chơi chữ: lợi dụng đặc sắc về âm, về nghĩa của từ ngữ để tạo sắc thái dí dỏm, hài hước,… làm câu văn hấp dẫn và thú vị.


	Hoạt động 2: Kiểm tra, đánh giá quá trình tự học.


	

· Hoàn thành các bài luyện tập
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